
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

KẾT QUẢ CẤP PHÉP LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2019 

Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

1 

TNN-

NM-

038.18 

NM GP 
31/GP-

BTNMT 
08/01/2019 10 

Ban quản lý đầu tư và xây 

dựng thủy lợi 8 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (hồ chứa nước Krông 

Pách Thượng) 

Đắk 

Lắk 

2 

TNN-

NM-

087.18 

NM GP 
30/GP-

BTNMT 
08/01/2019 10 

Công ty CP xây dựng và 

thương mại Lam Sơn 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Sông Lô 

8A) 

Tuyên 

Quang 

3 

TNN-

NM-

077.18 

NM GP 
24/GP-

BTNMT 
07/01/2019 10 

Công ty CP phát triển Thăng 

Long Phố Cũ 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Phố Cũ) 
Lào Cai 

4 
TNN-NT-

022.18 
NT GP 

17/GP-

BTNMT 
04/01/2019 10 

Ban Quản lý các dự án ODA 

tỉnh Sơn La 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước (Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung của thành 

phố Sơn La) 

Sơn La 

5 
TNN-NT-

028.18 
NT GP 

54/GP-

BTNMT 
10/01/2019 10 

Công ty TNHH Công nghiệp 

De Licacy Việt Nam  

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho KCN Bàu Bàng 

Bình 

Dương 

6 
TNN-NT-

021.18 
NT GP 

75/GP-

BTNMT 
11/01/2019 5 

Công ty CP Khoa học công 

nghệ Việt nam 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước (Nhà máy xử lý 

nước thải Rạch Bà GĐ 1) 

Bà Rịa-

Vũng 

Tàu 

7 
TNN-NT-

035.18 
NT GP 

76/GP-

BTNMT 
11/01/2019 5 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thị xã Bỉm Sơn 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước (Trạm xử lý nước 

thải dự án Xây dựng và cải tạo 

hệ thống thoát nước thị xã Bỉm 

Sơn) 

Thanh 

Hóa 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

8 

TNN-

NM-

094.18 

NM_CL

_TT3 
GP 

83/GP-

BTNMT 
14/01/2019 

07/0

9/20

24 

Công ty thủy điện Sông Bung 

- Chi nhánh Tổng công ty Phát 

điện 2 - Công ty TNHH một 

thành viên 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (Cấp lại lần 1) (thủy 

điện Sông Bung 2) 

Quảng 

Nam 

9 

TNN-

NM-

043.18 

NM GP 
84/GP-

BTNMT 
14/01/2019 10 

Công ty CP thủy điện Srok 

Phu Miêng IDICO 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt  (thủy điện Srok Phu 

Miêng) 

Bình 

Phước 

10 

TNN-

NM-

097.18 

NM_CL GP 
104/GP-

BTNMT 
16/01/2019 

21/1

0/20

25 

Công ty CP thủy điện Sử Pán 

2 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (Cấp lại lần 1) 
Lào Cai 

11 

TNN-

NM-

075.18 

NM GP 
77/GP-

BTNMT 
11/01/2019 10 

Công ty CP thủy điện Leader 

Nam Tiến 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Ngòi Xan 

2) 
Lào Cai 

12 
TNN-NT-

050.18 
NT GP 

150/GP-

BTNMT 
18/01/2019 5 

Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước (Khu đô thị 

Vinhomes Imperia Hải Phòng ) 

Hải 

Phòng 

13 

TNN-

NM-

046.18 

NM GP 
175/GP-

BTNMT 
22/01/2019 10 

Công ty CP thủy điện Sông 

Chảy 5 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Sông Chảy 

5) 

Hà 

Giang 

14 

TNN-

NM-

047.18 

NM GP 
173/GP-

BTNMT 
22/01/2019 

04/1

0/20

20 

Ban Quản lý dự án điện lực 

dầu khí Thái Bình 2 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (Nhà máy nhiệt điện 

Thái Bình 2) 

Thái 

Bình 

15 

TNN-

NM-

069.18 

NM GP 
174/GP-

BTNMT 
22/01/2019 10 

Công ty CP thủy điện Hua 

Chăng 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Hua 

Chăng) 

Lai 

Châu 

16 

TNN-

NM-

090.18 

NM GP 
208/GP-

BTNMT 
25/01/2019 10 Công ty điện lực Lai Châu 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Nậm Nghẹ) 

Lai 

Châu 

17 
TNN-NT-

032.18 
NT GP 

304/GP-

BTNMT 
01/02/2019 10 

Công ty điện lực Dầu khí Cà 

Mau 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước (Nhà máy điện Cà 

Mau 1 và 2) 
Cà Mau 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

18 

TNN-

NM-

110.18 

NM GP 
259/GP-

BTNMT 
30/01/2019 

25/1

2/20

25 

Công ty CP Than điện Nông 

Sơn TKV 

Giấy phép khai thác sử dụng 

nước mặt (Điều chỉnh lần 1) 

(Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn) 

Quảng 

Nam 

19 
TNN-NT-

040.18 
NT GP 

294/GP-

BTNMT 
01/02/2019 10 

Công ty CP TM SX XD Hưng 

Thịnh 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước (Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung KCN Đồng 

an 2) 

Bình 

Dương 

20 

TNN-

NM-

091.18 

NM GP 
302/GP-

BTNMT 
01/02/2019 10 

Công ty CP thủy điện Nậm 

Xây 

Giấy phép khai thác sử dụng 

nước mặt (thủy điện Nậm Xây 

Luông 3) 
Lào Cai 

21 

TNN-

NM-

004.19 

NM GP 
252/GP-

BTNMT 
30/01/2019 

18/4/

2022 
Công ty TNHH THương mại 

tổng hợp Tiến Thành 

Giấy phép khai thác sử dụng, 

nước mặt (Cấp lại lần 1) (thủy 

điện Nậm Lụng) 

Lai 

Châu 

22 

TNN-

NM-

073.18 

NM GP 
308/GP-

BTNMT 
01/02/2019 10 

Công ty CP điện lực Xuân 

Tầm 

Giấy phép khai thác sử dụng 

nước mặt (thủy điện Làng Bằng) 
Yên Bái 

23 

TNN-

NM-

079.18 

NM GP 
306/GP-

BTNMT 
01/02/2019 10 

Công ty CP thủy điện Suối 

Mu 

Giấy phép khai thác sử dụng 

nước mặt (thủy điện Suối Mu) 

Hòa 

Bình 

24 

TNN-

NM-

057.18   

NM GP 
333/GP-

BTNMT 
14/02/2019 10 

Công ty CP thủy điện Thanh 

Thủy 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Thanh 

Thủy bậc 1) 

Hà 

Giang 

25 

TNN-

NM-

106.18 

NM GP 
332/GP-

BTNMT 
14/02/2019 10 

Công ty CP thủy điện Sông 

Chảy 6 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Sông Chảy 

6) 

Hà 

Giang 

26 

TNN-

NM-

093.18 

NM GP 
331/GP-

BTNMT 
14/02/2019 10 Công ty TNHH N&S 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Đắk Ru) 

Đắk 

Nông 

27 

TNN-

NM-

099.18 

NM GP 
482/GP-

BTNM 
04/03/2019 10 

Công ty Cổ phần thủy điện 

Nậm Pia 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Nậm 

Pia 1 
Sơn La 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

28 

TNN-

NM-

084.18 

NM GP 
484/GP-

BTNM 
04/03/2019 10 

Công ty Cổ phần đầu tư phát 

triển năng lượng Phú Tân 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Đăk 

Glun 2 

Bình 

Phước 

29 

TNN-

KTNDĐ-

022.18 

(ĐC) 

KTNDĐ

_ĐC 
GP 

481/GP-

BTNMT 
04/03/2019 

28/9/

2020 
Công ty TNHH MTV nước 

sạch Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy 

nước Mai Dịch (Điều chỉnh lần 

1) 

Hà Nội 

30 

TNN-

KTNDĐ-

002.19_C

L 

KTNDĐ

_CL_TT

3 

GP 
483/GP-

BTNMT 
04/03/2019 

01/2/

2020 
Công ty Cổ phần nước sạch 

Vĩnh Phúc 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy 

Phúc Yên (Cấp lại lần 1) 

Vĩnh 

Phúc 

31 

TNN-

NM.088.

18 

NM GP 
493/GP-

BTNMT 
04/03/2019 10 

Công ty CP xây dựng và 

thương mại Lam Sơn 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt (thủy điện Sông Lô 

8A) 

Tuyên 

Quang 

32 

TNN-

KTNDĐ-

025.18 

(ĐC) 

KTNDĐ

_ĐC 
GP 

494/GP-

BTNMT 
04/03/2019 

27/9/

2020 
Công ty TNHH MTV nước 

sạch Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy 

nước Cáo Đỉnh (điều chỉnh lần 

1) 

Hà Nội 

33 

TNN-

KTNDĐ-

026.18 

(ĐC) 

KTNDĐ

_ĐC 
GP 

495/GP-

BTNMT 
04/03/2019 

27/9/

2020 
Công ty TNHH MTV nước 

sạch Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho bãi giếng 

Thượng Cát thuộc NMN Mai 

Dịch (điều chỉnh lần 1) 

Hà Nội 

34 

TNN-

KTNDĐ-

023.18 

(ĐC) 

KTNDĐ

_ĐC 
GP 

496/GP-

BTNMT 
04/03/2019 

27/9/

2020 
Công ty TNHH MTV nước 

sạch Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy 

nước Ngọc Hà (điều chỉnh lần 

1) 

Hà Nội 

35 

TNN-

KTNDĐ-

037.18 

KTNDĐ

_ĐC 
GP 

497/GP-

BTNMT 
04/03/2019 5 

Công ty TNHH Nhà máy Bia 

Heineken Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy bia 

Heiniken Hà Nội  
Hà Nội 

36 
TNN-NT-

037.18 
NT GP 

562/GP-

BTNMT 
11/03/2019 10 

Công ty Cổ phần xây dựng và 

sản xuất vật liệu xây dựng 

Biên Hòa 

Giấy phép xả nước thải  vào 

nguồn nước cho Mỏ đá xây 

dựng Tân Cang 1 

Đồng 

Nai 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

37 

TNN-

KTNDĐ-

032.18 

KTNDĐ GP 
567/GP-

BTNMT 
11/03/2019 5 Công ty Cổ phần Halel 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho KCN Sài 

Đồng B 
Hà Nội 

38 
TNN-NT-

038.18 
NT GP 

544/GP-

BTNMT 
08/03/2019 

####

## 

Ban Quản lý các dự án đầu tư 

xây dựng Khu Công nghệ cao 

thành phố Hồ Chí Minh 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho NMXLNT tập 

trung Khu công nghệ cao TP Hồ 

Chí Minh 

HCM 

39 
TNN-NT-

051.18 
NT GP 

574/GP-

BTNMT 
11/03/2019 5 

Công ty TNHH MTV Khe 

Sim  

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Dự án khai thác 

lộ thiên cải tạo nâng công suất 

mỏ Tây Lộ Trí 

Quảng 

Ninh 

40 

TNN-

NM-

061.18 

NM GP 
591/GP-

BTNMT 
14/03/2019 10 

Công ty Cổ phần Thủy điện 

Thiên Tân 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình thủy 

điện Đăk Re 

Kon 

Tum 

41 

TNN-

KTNDĐ-

035.18 

KTNDĐ GP 
592/GP-

BTNMT 
14/03/2019 10 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

công nghệ viễn thông Sài gòn 

tại Bắc Ninh 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho KCN Đại 

Đồng - Hoàn Sơn 

Bắc 

Ninh 

42 

TNN-

NM.089.

18 

NM GP 
664/GP-

BTNMT 
19/03/2019 10 

Công ty Cổ phần thủy điện 

SODIC Điện Biên 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Mùn 

Chung 2 

Điện 

Biên 

43 

TNN-

NM-

107.18 

NM GP 
663/GP-

BTNMT 
19/03/2019 10 

Công ty Cổ phần Thủy điện 

Bình Định 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Ken 

Lút Hạ 

Bình 

Định 

44 

TNN-

KTNDĐ-

029.18 

KTNDĐ GP 
674/GP-

BTNMT 
21/03/2019 10 

Công ty Cổ phần cấp thoát 

nước Bình Định 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho bãi giếng bắc 

sông Hà Thanh 

Bình 

Định 

45 

TNN-

KTNDĐ-

030.18 

KTNDĐ GP 
673/GP-

BTNMT 
21/03/2019 10 

Công ty Cổ phần cấp thoát 

nước Bình Định 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho bãi giếng Thế 

Thanh 

Bình 

Định 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

46 

TNN-

KTNDĐ-

036.18 

KTNDĐ GP 
671/GP-

BTNMT 
21/03/2019 5 Công ty Cổ phần Long Hậu 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho KCN Long 

Hậu 

Long 

An 

47 

TNN-

TDNDĐ-

008.18 

TD GP 
672/GP-

BTNMT 
21/03/2019 2 

Công ty Cổ phần Dệt Trần 

Hiệp Thành 

Giấy phép thăm dò nước dưới 

đất cho công ty 

Tây 

Ninh 

48 

TNN-

NM-

117.18 

NM GP 
693/GP-

BTNMT 
22/03/2019 10 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình Thủy 

điện Yaly mở rộng 
Gia Lai 

49 
TNN-NT-

044.18 
NT GP 

746/GP-

BTNMT 
28/03/2019 10 

Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh Vinfast 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Tổ hợp sản xuất 

ô tô Vinfast 

Hải 

Phòng 

50 

TNN-

NM-

118.18 

NM GP 
748/GP-

BTNMT 
28/03/2019 10 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho nhà máy Thủy 

điện Hòa Bình mở rộng 

Hòa 

Bình 

51 

TNN-

NM-

105.18_T

T 

NM_TT4 GP 
773/GP-

BTNMT 
29/03/2019 10 

Công ty cổ phần thủy điện 

Nậm Củm 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho nhà máy Thủy 

điện Nậm Củm 4 

Lai 

Châu 

52 
TNN-NT-

058.18 
NT GP 

703/GP-

BTNMT 
25/03/2019 4 Công ty TNHH MTV 45 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Dự án khai thác 

mỏ lộ thiên mỏ than Đồng Rì 

Bắc 

Giang 

53 

TNN-

NM-

115.18_T

T4 

NM_TT4 GP 
796/GP-

BTNMT 
01/04/2019 10 Công ty cổ phần Hữu Nghị 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Vực 

Tuần 
Yên Bái 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

54 

BTNMT-

304-

2018-1 

NM_ĐC

_TT3 
GP 

800/GP-

BTNMT 
01/04/2019 

22/1

2/20

26 

Tổng công ty Phát điện 2- 

Công ty TNHH Một thành 

viên (Điều chỉnh lần 1) 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy thủy 

điện Ô Môn I 

Cần 

Thơ 

55 

TNN-

NM-

116.18 

NM_TT4 GP 
797/GP-

BTNMT 
01/04/2019 10 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

POWER ELECTRIC 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Na Son 

Điện 

Biên 

56 

TNN-

NM-

102.18 

NM_TT4 GP 
798/GP-

BTNMT 
01/04/2019 10 

Công ty cổ phần thủy điện 

Long Tạo Điện Biên 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Long 

Tạo 

Điện 

Biên 

57 

TNN-

NM-

017.19_T

T 

NM_CL

_TT3 
GP 

799/GP-

BTNMT 
01/04/2019 

11/3/

2028 

Tổng công ty Phát điện 2- 

Công ty TNHH Một thành 

viên 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt Nhà máy thủy điện 

Cần Thơ (Cấp lại lần 1) 

Cần 

Thơ 

58 

TNN-

KTNDĐ-

038.18 

KTNDĐ GP 
816/GP-

BTNMT 
03/04/2019 10 

Công ty cổ phần phát triển Đô 

thị và KCN Quảng Nam - Đà 

Nẵng 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho KCN Quảng 

Nam - Đà Nẵng 

Quảng 

Nam 

59 

TNN-

HN-

001.19 

HN_TT GP 
817/GP-

BTNMT 
03/04/2019 5 

Đoàn Tài nguyên nước sông 

Đồng Nai 

Giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất 

Đồng 

Nai 

60 

TNN-

NM-

035.18 

NM GP 
820/GP-

BTNMT 
04/04/2019 10 

Công ty Cổ phần thủy điện Á 

Đông 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Công trình thủy 

điện Đăk Nông 2 

Đăk 

Nông 

61 
TNN-NT-

054.18 
NT GP 

827/GP-

BTNMT 
04/04/2019 10 

Tổng Công ty Đầu tư và Phát 

triển Công nghiệp - CTCP 

(Becamex IDC Corp) 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho KCN Bàu Bàng 

Bình 

Dường 

62 
TNN-NT-

017.18 
NT GP 

839/GP-

BTNMT 
05/04/2019 10 

Công ty Phát triển hạ tầng khu 

công nghiệp Hậu Giang 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước Trạm XLNT KCN 

Sông Hậu GĐ 1 

Hậu 

Giang 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

63 
TNN-NT-

049.18 
NT GP 

828/GP-

BTNMT 
04/04/2019 10 

Công ty Cổ phần Dệt may 

Quảng Phú 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy sản 

xuất khăn bông Quảng Phú. 

Ninh 

Thuận 

64 

TNN-

KTNDĐ-

003.19 

_CL 

KTNDĐ

_CL_TT

3 

GP 
877/GP-

BTNMT 
11/04/2019 

28/5/

2024 
Công ty CP Nước Sạch Số 2 

Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Trạm cấp 

nước sây bay Gia Lâm (Cấp lại 

lần 1) 

Hà Nội 

65 

TNN-

NM-

024.19_C

L 

NM_CL

_TT3 
GP 

875/GP-

BTNMT 
11/04/2019 

24/6/

2027 

Tổng công ty cấp nước Sài 

Gòn Trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt Nhà máy nước Thủ 

Đức (Cấp lại lần 1) 

Đồng 

Nai 

66 

TNN-NT-

013.19_T

T 

NT_CL_

TT3 
GP 

874/GP-

BTNMT 
11/04/2019 

15/5/

2023 
Công Ty TNHH Dịch Vụ 

KCN Nhơn Trạch 6 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho KCN Nhơn 

Trạch 6 (Cấp lại lần 1) 

Đồng 

Nai 

67 

TNN-NT-

017.19_C

L 

NT_CL_

TT3 
GP 

897/GP-

BTNMT 
12/04/2019 

22/1

0/20

28 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng KCN Đà Nẵng 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho  Khu công nghệ 

cao Đà Nẵng (Cấp lại lần 1) 

Đà 

Nẵng 

68 

TNN-

KTNDĐ-

041.18 

KTNDĐ GP 
906/GP-

BTNMT 
12/04/2019 10 

Trạm Cung Cấp nước huyện 

Côn Đảo 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nướ mặt cho Trung tâm Thung 

lũng Côn Đào 

Bà Rịa-

Vũng 

Tàu 

69 

TNN-

NM-

059.18 

NM GP 
905/GP-

BTNMT 
12/04/2019 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Điện Yên Bái 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho nhà máy Thủy 

điện Hát Lìu 
Yên Bái 

70 

TNN-

NM-

095.18 

NM GP 
906/GP-

BTNMT 
12/04/2019 10 Công ty Cổ phần Sông Ba 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho nhà máy Thủy 

điện Khe Diên 

Quảng 

Nam 

71 
TNN-

NM-
NM GP 

907/GP-

BTNMT 
12/04/2019 10 

Công ty Cổ phần Thủy điện 

Nậm Bú 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt Thủy điện Nậm Bú 
Sơn La 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 
055.18 

72 

TNN-

TDNDĐ-

039.18 

KTNDĐ GP 
915/GP-

BTNMT 
12/04/2019 3 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

lắp Miền Nam 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy nước 

TX Ngã Bảy 

Hậu 

Giang 

73 

TNN-

NM-

120.18 

NM GP 
952/GP-

BTNMT 
16/04/2019 10 

Công ty TNHH MTV Trang 

Đức 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt  Thủy điện PleiKeo 
Gia Lai 

74 
TNN-NT-

056.18 
NT GP 

1151/GP-

BNTM 
18/05/2019 5 

Ban Quản lý dự án các công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp tỉnh Điện Biên 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy 

XLNT Điện Biên Phủ 

Điện 

Biên 

75 

TNN-

NB-

006.18 

NB GP 
1041/GP-

BTNMT 
26/04/2019 10 

Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 

Vĩnh Tân - Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV - Tổng Công ty 

phát điện 3 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước biển Nhà máy Nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4 Mở rộng 

Bình 

Thuận 

76 
TNN-NT-

006.19 
NT GP 

1001/GP-

BTNMT 
23/04/2019 5 

Công ty Điện lực TNHH BOT 

KCN Phú Mỹ  

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho KCN Phú Mỹ 3 

Bà Rịa-

Vũng 

Tàu 

77 

TNN-

KTNDĐ-

040.18 

KTNDĐ GP 
1071/GP-

BTNMT 
02/05/2019 3 

Công ty NHH Nhà máy Bia 

Heiniken Việt Nam 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy Bia 

Heiniken Việt Nam 
HCM 

78 

TNN-

NM-

011.19 

NM GP 
1097/GP-

BTNMT 
04/05/2019 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Đại Phát 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt  Thủy điện Nậm Yên 

Hà 

Giang 

79 

TNN-

NM-

026.19_C

L 

NM_CL

_TT3 
GP 

1039/GP-

BTNMT 
26/04/2019 

6/12/

2025 
Công ty TNHH Xây dựng 

Hưng Hải 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt Thủy điện Nậm Na 3 

(Cấp lại lần 1) 

Quảng 

Ngãi 

80 

TNN-

NM-

025.19_C

L 

NM_CL

_TT3 
GP 

1042/GP-

BTNMT 
26/04/2019 

17/4/

2024 
Công ty TNHH Xây dựng 

Hưng Hải 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt Thủy điện Nậm Na 2 

(Cấp lại lần 1) 

Lai 

Châu 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

81 

TNN-

NM-

030.19_C

L 

NM_CL GP 
1070/GP-

BTNMT 
02/05/2019 

20/8/

2029 

Chi nhánh Tổng công ty Điện 

lực Dầu khí Việt Nam - Công 

ty cổ phần - Công ty Điện lực 

Dầu khí Nhơn Trạch 

Nhà máy Điện chu trình hỗn 

hợp Nhơn Trạch 1 (Cấp lại lần 

1) 

Đồng 

Nai 

82 
TNN-NT-

041.18 
NT GP 

1091/GP-

BTNMT 
03/05/2019 

01/1

1/20

22 

Công ty Cổ phần KCN Sài 

Gòn - Hải Phòng 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Trạm XLNT 

tập trung KCN Tràng Duệ - khu 

A 

Hải 

Phòng 

83 

TNN-

NM-

104.18_T

T4 

NM_TT4 GP 
1069/GP-

BTNMT 
02/05/2019 10 

Công ty Cổ phần thủy điện 

Đakđrinh 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt Thủy điện Thủy điện 

Đakđinh 

Quảng 

Ngãi 

84 

TNN-

NM.092.

18 

NM GP 
1066/GP-

BTNMT 
02/05/2019 10 

Công ty TNHH Bách Việt 

Đồng Nai 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy nước 

Thiện Tân 

Đồng 

Nai 

85 
TNN-NT-

009.19 
NT GP 

1106/Gp-

BTNMT 
04/05/2019 10 

Công ty TNHH 1 thành viên 

Môi trường - TKV 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Trạm xử lý 

nước thải +131 mỏ than Đồng 

Vông 

Quảng 

Ninh 

86 

TNN-

NM-

009.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
1104/GP-

BTNMT 
04/05/2019 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng số 18.3 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt Thủy điện Mường 

Khương 
Lào Cai 

87 

TNN-

NM-

074.18-1 

NM GP 
1095/GP-

BTNMT 
04/05/2019 3 

Công ty TNHH MTV khai 

thác công trình thủy lợi Quảng 

Ngãi 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt  cho Công trình thủy 

điện Thạch Nham 

Quảng 

Ngãi 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

88 

TNN-

NM-

001.19 

NM GP 
1167/GP-

BNMT 
10/05/2019 10 Công ty TNHH Konia 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Hồ chứa cắt lũ kết 

hợp phát điện Đăk Bla 

Kon 

Tum 

89 
TNN-NT-

004.19 
NT GP 

1174/GP-

BTNMT 
10/05/2019 5 

Công ty Cổ phần Thương mại 

- Quảng Cáo - Xây dựng - Địa 

Ốc Việt Hân 

Giấy phép xả nước vào nguồn 

nước cho Khu nhà ở, văn phòng, 

dịch vụ Castle Plaza 
Hà Nội 

90 

TNN-

KTNDĐ-

008.19_C

L 

KTNDĐ

_CL_TT

3 

GP 
1168/GP-

BTNMT 
10/05/2019 

05/0

1/20

24 

Công ty CP Nước Sạch Số 2 

Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy 

nước Ngọc Thụy (Cấp lại lần 1) 
Hà Nội 

91 

TNN-

KTNDĐ-

045.18_T

T 

KTNDĐ

_ĐC_TT

3 

GP 
1165/GP-

BTNMT 
10/05/2019 

28/5/

2024 
Công ty TNHH Một thành 

viên nước sạch Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho NMN Bắc 

Thăng Long (Điều chỉnh lần 1) 
Hà Nội 

92 

TNN-

NM-

018.19 

NM GP 
1210/GP-

BTNMT 
16/05/2019 10 

Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng Cộng Lực 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình Thủy 

điện Suối Chút 2 
Lào Cai 

93 

TNN-

NM-

098.18 

NM GP 
1238/GP-

BTNMT 
20/05/2019 10 

Công ty Lưới điện cao thế 

miền Trung 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình Thủy 

điện Đrây H'Linh 1 

Đăk 

Lăk; 

Đăk 

Nông 

94 

TNN-

NM-

123.18 

NM GP 
1241/GP-

BTNMT 
20/05/2019 10 

Công ty Cổ phần thủy điện 

Quế Phong 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình thủy 

điện Sao Va 

Nghệ 

An 

95 

TNN-

NM-

008.19 

NM GP 
1272/GP-

BTNMT 
22/05/2019 10 Công ty Cổ phần Thành An 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình Thủy 

điện La Tó 

Quảng 

trị 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

96 
TNN-NT-

046.18 
NT GP 

1306/GP-

BTNMT 
27/05/2019 10 

Công ty TNHH VSIP Nghệ 

An 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Dự án Khu 

công nghiệp, đô thị và dịch vụ 

VSIP Nghệ An 

Nghệ 

An 

97 
TNN-NT-

036.18 
NT GP 

1307/GP-

BTNMT 
27/05/2019 10 

Công ty Cổ phần đầu tư nước 

sạch sông Đà 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy nước 

sạch sông Đà 

Hòa 

Bình 

98 
TNN-NT-

031.18 
NT GP 

1282/GP-

BTNMT 
23/05/2019 5 

 Công ty Cổ phần KCN Hiệp 

Phước 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy 

XLNT KCN Hiệp Phước 
HCM 

99 
TNN-NT-

011.19 
NT GP 

1293/GP-

BTNMT 
24/05/2019 10 

Công ty TNHH 1 thành viên 

Môi trường - TKV 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Mỏ Núi Hồng 

Thái 

Nguyên 

100 

TNN-

NM-

015.19_T

T 

NM_ĐC

_TT3 
GP 

1311/GP-

BTNMT 
27/05/2019 

9/7/2

028 
Công ty Cổ phần Cấp nước Đà 

Nẵng 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy nước 

Cầu Đỏ (Điều chỉnh lần 1) 

Đà 

Nẵng 

101 

TNN-

NM-

007.19_Đ

C 

NM_ĐC

_TT3 
GP 

1312/GP-

BTNMT 
27/05/2019 

25/1

1/20

24 

Công ty TNHH MTV Nhiệt 

điện Thủ Đức 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy NĐ Thủ 

Đức (Điều chỉnh lần 1) 
HCM 

102 
TNN-NT-

001.19 
NT GP 

1300/GP-

BTNMT 
27/05/2019 5 

Chi nhánh Tổng Công ty 

IDICO-CTCP tại Miền Đông 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho KCN Mỹ Xuân 

A 

Bà Rịa-

Vũng 

Tàu 

103 

TNN-

NM-

111.18 

NM GP 
1387/GP-

BTNMT 
03/06/2019 10 

Công ty cổ phần Điện Sơn 

Giang 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Sơn 

Giang 

Phú 

Yên 

104 

TNN-

NM-

046.19_C

L 

NM GP 
1390/GP-

BTNMT 
03/06/2019 

15/5/

2027 
Công ty cổ phần thủy điện 

Nậm Ban 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Nậm 

Ban 2 (Cấp lại lần 1) 

Lai 

Châu 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

105 

TNN-

NM-

014.19_T

T 

NM GP 
1430/GP-

BTNMT 
07/06/2019 10 

Công ty cổ phần cấp nước 

Nam Định  

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Chi nhánh sản 

xuất nước sạch Nam Định 

Nam 

Định 

106 
TNN-NT-

029.19 

NM_CL

_TT3 
GP 

1427/GP-

BTNMT 
07/06/2019 

23/0

1/20

23 

Công ty nhiệt điện Thái Bình - 

Chi nhánh Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy NĐ Thái 

Bình (Cấp lại lần 2) 

Thái 

Bình 

107 

TNN-

NM-

005.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
1442/GP-

BTNMT 
10/06/2019 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Đam B’ri 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Đam 

B'ri 1 

Lâm 

Đồng 

108 

TNN-

NM-

038.19_T

T3 

NM_CL

_TT3 
GP 

1441/GP-

BTNMT 
10/06/2019 

22/1

2/20

26 

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai 

thác Thủy điện A Vương 3 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện A 

Vương (Cấp lại lần 1) 

Quảng 

Nam 

109 

TNN-

HN-

002.19 

HN_TT GP 
1429/GP-

BTNMT 
07/06/2019 5 

Trung tâm Kỹ thuật và Công 

nghệ tài nguyên nước  

Giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất 
Hà Nội 

110 

TNN-

KTNDĐ-

003.19 

_GH, ĐC 

KTNDĐ GP 
1451/GP-

TBNMT 
11/06/2019   

Công ty TNHH MTV nước 

sạch Hà Nội 

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép 

khai thác, sử dụng nước dưới đất 

cho Nhà máy nước Hạ Đình 
Hà Nội 

111 

TNN-

KTNDĐ-

042.18 

KTNDĐ GP 
1439/GP-

BTNMT 
10/06/2019 3 

Công ty TNHH MTV nước 

sạch Hà Đông 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Công trình 

cấp nước cơ sở I Bà Triệu - Hà 

Đông 

Hà Nội 

112 

TNN-

NM-

122.18_T

T4 

NM_TT4 GP 
1488/GP-

BTNMT 
13/06/2019 10 

Công ty Cổ phần kinh doanh 

Xi Măng Miền Bắc 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Nậm 

Cấu 2 

Lai 

Châu 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

113 

TNN-

NM-

049.19_C

L 

NM GP 
1568/GP-

BTNMT 
24/06/2019 

20/4/

2027 

Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV - Tổng Công ty Phát 

điện 3 - Ban Quản lý Dự án 

Nhiệt điện Thái Bình 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhiệt điện Thái 

Bình 

Thái 

Bình 

114 

TNN-

NM-

013.19_T

T 

NM GP 
1570/GP-

BTNMT 
24/06/2019 10 

Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng thủy điện Đức Tài 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Đăk 

Ble 
Gia Lai 

115 

TNN-

NM-

051.19_C

L 

NM_CL

_TT3 
GP 

1572/GP-

BTNMT 
24/06/2019 

08/6/

2030 
Công ty cổ phần khai thác 

năng lượng Quảng Trị 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt choThủy điện Lala 

(Cấp lại lần 1) 

Quảng 

Trị 

116 

TNN-

NM-

034.19 

NM GP 
1587/GP-

BTNMT 
25/06/2019 10 

Công ty cổ phần Phát triển 

thủy điện 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Minh 

Lương Thượng 
Lào Cai 

117 

TNN-

HN-

003.19 

HN_TT GP 
1614/GP-

BTNMT 
26/06/2019 5 

Công Ty TNHH Xây Dựng - 

Thương Mại - Cấp Phát Nước 

Phương Nam 

Giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất 
HCM 

118 

TNN-

TDNDĐ-

030.18 

(CL) 

KTNDĐ

_CL_TT

3 

GP 
1690/GP-

BTNMT 
05/07/2019 

29/1

2/20

21 

Công ty Cổ phần xi măng 

Vicem Hoàng Mai 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy xi 

măng Hoàng Mai 

Nghệ 

An 

119 
TNN-NT-

003.19 
NT GP 

1641/GP-

BTMT 
28/06/2019 10 

Công ty TNHH Pouuyen Việt 

Nam 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Hệ thống 

XLNT của Công ty 
HCM 

120 
TNN-NT-

014.19 
NT GP 

1638/GP-

BTNMT 
28/06/2019 10 

Công ty TNHH Phát triển Phú 

Mỹ Hưng 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Trạm xử lý 

nước thải S25 giai đoạn 1 
HCM 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

121 

TNN-

NM-

067.19_C

L 

NM_CL

_TT3 
GP 

1701/GP-

BTNMT 
09/07/2019 

24/7/

2021 
Công ty TNHH Xây Lắp 

Cương Lĩnh 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt Thủy điện Tu Trên 

(cấp lại lần 1) 
Lào Cai 

122 

TNN-

NM-

047.19_C

L 

NM_CL

_TT3 
GP 

1699/GP-

BTNMT 
18/07/2019 

27/0

1/20

25 

Công ty Cổ phần xây dựng Mê 

Kông 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình Thủy 

điện Krông Hin (Cấp lại lần 1) 

Đăk 

Lắk 

123 

TNN-

NM-

027.19_T

T4 

NM GP 
1728/GP-

BTNMT 
09/07/2019 10 

Công ty cổ phần thủy điện 

Rào Trăng 3 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Rào 

Trăng 3 
Huế 

124 

TNN-

NM-

023.19_T

T4 

NM GP 
1671/GP-

BTNMT 
04/07/2019 10 

Công ty CP thủy điện Pá 

Chiến 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Mường 

Hung 
Sơn La 

125 

TNN-

TDNDĐ-

003.18 

TD GP 
1667/GP-

BTNMT 
04/07/2019 2 

Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh Môi trường Nông thôn 

tỉnh Bình Định 

Giấy phép thăm dò nước dưới 

đất cho Nhà máy cấp nước sinh 

hoạt Khu đông nam Phù Cát 

Bình 

Định 

126 

TNN-

KTNDĐ-

001.19 

KTNDĐ GP 
1831/GP-

BTNMT 
18/07/2019 5 

Công ty TNHH MTV Nước 

sạch Hà Đông 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Trạm xử lý 

nước Dương Nội 
Hà Nội 

127 

TNN-

NM-

016.19_T

T 

NM_CL

_TT3 
GP 

1773/GP-

BTNMT 
15/07/2019 10 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhiệt điện Phả 

Lại 

Hải 

Dương 

128 

TNN-

NM-

066.19_C

L 

NM GP 
1706/GP-

BTNMT 
09/07/2019 

25/5/

2028 
Công ty Cổ phần Nhà máy 

nước Đồng Tâm 
Nhà máy nước Đồng Tâm 

Tiền 

Giang 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

129 

TNN-

NM-

031.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2460/GP-

BTNMT 
25/08/2019 10 Công ty Cổ phần Sông Đà 9 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện PaKe 

Hà 

Giang 

130 

TNN-

NM-

039.19 

NM GP 
1846/GP-

BTNMT 
19/07/2019 10 

Công ty TNHH Năng lượng 

Mây Hồ 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Mây 

Hồ 
Lào Cai 

131 

TNN-

NM-

121.18 

NM GP 
1738/GP-

BTNMT 
11/07/2019 10 

Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển điện Cao Nguyên 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Sar 

Deung 

Xã Đạ 

Đờn, 

vàPhúc 

Thọ, 

huyện 

Lâm 

Hà, tỉnh 

Lâm 

Đồng 

132 
TNN-NT-

002.19 
NT GP 

1796/GP-

BTNMT 
16/07/2019 10 

Công ty TNHH Công nghiệp 

dệt huge-Bamboo chi nhánh 

Bàu Bàng 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy dệt 

nhuộm và may mặc 

Bình 

Dương 

133 

TNN-

NM-

080.18-1 

NM GP 
1848/GP-

BTNMT 
19/07/2019 10 

Công ty Cổ phần Khoáng Sản 

Lào Cai 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình Thủy 

điện Cốc San Hạ 
Lào Cai 

134 

TNN-

NM-

044.19 

NM GP 
1887/GP-

BTNMT 
25/07/2019 10 

Công ty cô phần công nghiệp 

Việt Long 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Bản Hồ 

Xã Bản 

Hồ, 

huyện 

Sa Pa, 

tỉnh 

Tỉnh 

Lào Cai 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

135 

TNN-

NM-

077.19 

(CL) 

NM_CL

_TT3 
GP 

1923/GP-

BTNMT 
26/07/2019 

17/0

1/20

22 

Công ty Cổ Phần thủy điện 

Nậm La 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Nậm 

La (Cấp lại lần 1) 
Sơn La 

136 

TNN-

NM-

059.19 

(CL) 

NM_CL

_TT3 
GP 

2003/GP-

BTNMT 
31/07/2019 

27/9/

2020 
Công ty cổ phần đầu tư Năng 

Lượng Trường Thịnh 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Đăk Ne 

(Cấp lại lần 1) 

Kun 

Tum 

137 
TNN-NT-

043.18 
NT GP 

1924/GP-

BTNMT 
26/07/2019 5 Công ty cổ phần VINHOMES 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Khu chức năng 

chính là cây xanh hồ điều hòa, 

một phần công trình công cộng 

kết hợp nhà ở Vinhomes 

Paradise 

Hà Nội 

138 

TNN-

NM-

040.19 

NT GP 
1949/GP-

BTNMT 
29/07/2019 10 Công ty TNHH Miền Tây 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Nậm 

Mạ 1 

Hà 

Giang 

139 

TNN-

NM-

032.19_T

T4 

NM GP 
1995/GP-

BTNMT 
31/07/2019 10 

Công ty CP xây dựng và 

thường mại 299  

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Bảo 

Nhai Bậc 1 
Lào Cai 

140 

TNN-

NM-

033.19_T

T4 

NM GP 
1993/GP-

BTNMT 
31/07/2019 10 

Công ty CP xây dựng và 

thường mại 299  

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Bảo 

Nhai Bậc 2 
Lào Cai 

141 
TNN-NT-

019.19 
NT GP 

2046/GP-

BTNMT 
07/08/2019 

31/1

2/20

19 

Công ty Năng lượng Mêkông - 

Nhà máy Nhiệt điện BOT Phú 

Mỹ 2.2 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy nhiệt 

điện BOT Phú Mỹ 2.2 

Bà Rịa-

Vũng 

Tàu 

142 
TNN-NT-

015.19 
NT GP 

2015/GP-

BTNMT 
02/08/2019 10 

Công ty TNHH Number One 

Hậu Giang 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước choTrung tâm sản 

xuất nước giải khát và bao bì - 

giai đoạn 1 

Hậu 

Giang 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

143 

TNN-NT-

025.19_T

T4 

NT GP 
2025/GP-

BTNMT 
05/08/2019 10 

Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Cần Thơ 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy 

XLNT TP Cần Thơ 

Cần 

Thơ 

144 

TNN-

HN-

004.19 

HN_TT GP 
2033/GP-

BTMT 
05/08/2019 5 

Liên đoàn Quy hoạch và Điều 

tra tài nguyên nước miền Nam 

Giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

145 

TNN-

KTNDĐ-

043.18 

KTNDĐ GP 
2031/GP-

BTNMT 
05/08/2019 5 

Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Bình Định 
Vùng thị trấn Bồng Sơn 

Bình 

Định 

146 

TNN-

NM-

019.19 

NM GP 
2089/GP-

BTNMT 
15/08/2019 10 

Công ty TNHH Xây dựng 

Hoàng Sơn 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Nậm 

Nhùn 2 
Lào Cai 

147 

TNN-

NM-

029.19 

NM GP 
2123/GP-

BTNMT 
21/08/2019 10 

Công ty TNHH Bảo Phúc 

Tâm 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Tầm 

Phục 

Quảng 

Nam 

148 

TNN-

NN-

070.19_C

L 

NM_CL GP 
2115/GP-

BTNMT 
19/08/2019 

4429

3 
Công ty Cổ phần Tấn Phát  

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Đăk 

Grét (Cấp lại lần 1) 

Kun 

Tum 

149 

TNN-

NM-

036.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2232/GP-

BTNMT 
30/08/2019 10 

Công ty Cổ phần xây lắp điện 

I 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Bảo 

Lạc B 

Cao 

Bằng 

150 

TNN-

NM-

035.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2184/GP-

BTNMT 
27/08/2019 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư năng 

lượng Miền Bắc 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Mông 

Ân 

Cao 

Bằng 

151 

TNN-

NM-

045.19 

NM_TT4 GP 
2201/GP-

BTNMT 
29/08/2019 10 

Công ty Cổ phần nước - môi 

trường Bình Dương 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy nước 

Tân Hiệp 

Bình 

Dương 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

152 

TNN-

NM-

089.19_T

T3 

NM_TT3 GP 
2178/GP-

BTNMT 
26/08/2019 

10/9/

2022 
Công ty CP thủy điện Than 

Uyên 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Mường 

Kim II (Cấp lại lần 1) 

Lai 

Châu 

153 

TNN-

NM-

050.19 

NM GP 
2179/GP-

BTNMT 
26/08/2019 10 Công ty cổ phần điện Bắc Nà 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Bắc Nà 

1 
Lào Cai 

154 

TNN-

KTNDĐ-

005.19 

KTNDĐ GP 
2186/GP-

BTNMT 
27/08/2019 3 

Công ty Cổ phần cấp nước Cà 

Mau 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy cấp 

nước số 1 
Cà Mau 

155 

TNN-

KTNDĐ-

006.19 

KTNDĐ GP 
2182/GP-

BTNMT 
27/08/2019 3 

Công ty Cổ phần cấp nước Cà 

Mau 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho Nhà máy cấp 

nước số 2 
Cà Mau 

156 

TNN-

HN-

005.19 

HN_TT GP 
2177/GP-

BTNMT 
26/08/2019 5 

Trung tâm Thông tin - Kinh tế 

tài nguyên nước 

Giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất 
Hà Nội 

157 
TNN-NT-

024.19 
NT GP 

2159/GP-

BTNMT 
23/08/2019 5 

Công ty TNHH 1 thành viên 

Môi trường - TKV 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Trạm xử lý 

nước thải -97,5 Mông Dương 

Quảng 

Ninh 

158 

TNN-

NM-

064.19 

NM GP 
2332/GP-

BTNMT 
10/09/2019 10 

Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Tiến Anh 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Ngọc 

Chiến 
Sơn La 

159 

TNN-NT-

039.19_T

T 

NT_CL_

TT3 
GP 

2256/GP-

BNTMT 
04/09/2019 

03/1

1/20

25 

Công ty cổ phần đô thị Amata 

Biên Hòa 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho KCN Long 

Bình (Amata) Cấp lại lần 1 

Đồng 

Nai 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

160 

TNN-

NM-

053.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2334/GP-

BTNMT 
10/09/2019 10 

Công ty CP Tập Đoàn Xây 

Dựng Thăng Long 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thuỷ điện Bạch 

Đằng 

Cao 

Bằng 

161 
TNN-NT-

052.18 
NT GP 

2224/GP-

BTNMT 
30/08/2019 10 Công ty Cổ phần giấy An Hòa 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy sản 

xuất bột giấy An Hòa 

Tuyên 

Quang 

162 

TNN-

TDNDĐ-

001.19 

TD GP 
2339/GP-

BTNMT 
10/09/2019 2 

Công ty Cấp thoát nước Bình 

Định 

Giấy phép thăm dò nước dưới 

đất cho Bãi giếng Vân Hội 

Bình 

Định 

163 

TNN-

KTNDĐ-

007.19 

KTNDĐ GP 
2330/GP-

BTNMT 
09/09/2019 5 

Công ty Cổ phần cấp nước 

Setfil Hà Nam 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho KCN Đồng 

Văn I 
Hà Nam 

164 
TNN-NT-

022.19 
NT GP 

2254/GP-

BTNMT 
04/09/2019 10 

Công ty Phát triển Hạ tầng các 

Khu Công nghiệp Tiền Giang 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho KCN Mỹ Tho 

Tiền 

Giang 

165 
TNN-NT-

028.19 
NT GP 

2305/GP-

BTNMT 
06/09/2019 10 

Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư và Phát triển Thiên 

Niên Kỷ 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước Trạm XLNT Khu 

trung tâm Phức hợp Sài Gòn - 

Ba Son 

phường 

Bến 

Nghé, 

quận 1, 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

166 

TNN-

NM-

074.19_T

T3 

NM_CL

_TT3 
GP 

2393/GP-

BTNMT 
17/09/2019 

08/5/

2027 

Công ty TNHH MTV khai 

thác công trình thủy lợi Đồng 

Nai 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Hồ chứa nước 

Cầu Mới tuyến VI 

Đồng 

Nai 

167 

TNN-

NM-

031.19_T

T4 

NM_TT4 GP 

Số 

2460/GP-

BTNMT 

25/09/2019 10 Công ty Cổ phần Sông Đà 9 
Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện PaKe 

Hà 

Giang 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

168 

TNN-

NM-

048.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2403/GP-

BTNMT 
18/09/2019 10 Công ty Cổ phần Tấn Phát 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Plei 

Kần 

Kon 

Tum 

169 

TNN-

NM-

065.19_C

L 

NM_CL GP 
2397/GP-

BTNMT 
17/09/2019 

14/1

2/20

25 

Công ty TNHH MTV Cấp 

nước Sông Lam 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy sản xuất 

nước sạch tại Thành phố Vinh 

(Cấp lại lần 1) 

Nghệ 

An 

170 

TNN-

NM-

093.19_T

T3 

NM_CL GP 
2451/GP-

BTNMT 
25/09/2019 

18/1

2/20

22 

Công ty Cổ phần Thủy điện 

Văn Hồng 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Suối 

Tráng (Cấp lại lần 1) 

Hòa 

Bình 

171 

TNN-

NN-

069.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2464/GP-

BTNMT 
26/09/2019 10 

Công ty Cổ phần Tài chính và 

Phát triển năng lượng 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Tr' Hy 

Quảng 

Nam 

172 

TNN-

NM-

114.18 

NM GP 
2452/GP-

BTNMT 
25/09/2019 10 

Công ty TNHH Một thành 

viên khai thác công trình thủy 

lợi Gia Lai 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Hồ chứa nước 

Ayun Hạ 
Gia Lai 

173 

TNN-

KTNDĐ-

011.19 

KTNDĐ GP 
2498/GP-

BTNMT 
02/10/2019 5 

Tổng Công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Hà Nội 

Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh 

- Habeco 
Hà Nội 

174 
TNN-NT-

008.19 
NT GP 

2472/GP-

BTNMT 
26/09/2019 10 

Công ty Phát triển Khu công 

nghiệp Nomura Hải Phòng 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Trạm xử lý nước 

thải KCN Nomura Hải Phòng 

Hải 

Phòng 

175 

TNN-

KTNDĐ-

011.19 

KTNDĐ GP 
2498/GP-

BTNMT 
02/10/2019 5 

Tổng Công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nươc dưới đất Nhà máy Bia Hà 

Nội - Mê Linh - Habeco 
Hà Nội 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

176 

TNN-

NM-

071.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2529/GP-

BTNMT 
04/10/2019 10 Công ty Cổ phần điện Gia Lai 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Ayun 

Hạ 
Gia Lai 

177 

TNN-

NM-

071.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2504/GP-

BTNMT 
02/10/2019 10 

Công ty cổ phần Nước Thủ 

Dầu Một 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy nước 

Nam Thủ Dầu Một 

Bình 

Dương 

178 

TNN-

NM-

054.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2577/GP-

BTNMT 
10/10/2019 10 

Công ty TNHH Xuân Thiện 

Hà Giang 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Sông 

Lô 6 

Hà 

Giang 

179 

TNN-

NM-

037.19 

NM GP 
2568/GP-

BTNMT 
09/10/2019 10 Công ty TNHH Tiến Đạt 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt choThủy điện Sông 

Chảy 3 

Hà 

Giang 

180 

TNN-

NM-

055.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
2585/GP-

BTNMT 
11/10/2019 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư thuỷ 

điện Miền Trung Việt Nam 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt choThủy điện Thượng 

Nhật 

Thừa 

Thiên 

Huế 

181 
TNN-NT-

030.19 
NT GP 

2655/GP-

BTNMT 
18/10/2019 10 

Công ty Cổ phần Sonadezi 

Giang Điền 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy 

XLNT Giang Điền 

Đồng 

Nai 

182 

TNN-

NM-

056.19 

NM GP 
2671/GP-

BTNMT 
21/10/2019 10 

Công ty cổ phần thủy điện Ry 

Ninh II - Đăk Psi 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Đăk 

Psi 1 

Kun 

Tum 

183 
TNN-NT-

016.19 
NT GP 

2607/GP-

BNTM 
15/10/2019 10 

Công ty TNHH Dệt Pacific 

Crystal 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Trạm XLNT 

tập trung GĐ 1A 

Hải 

Dương 

184 

TNN-

NM-

080.19_T

T4 

NM GP 
2725/GP-

BTNMT 
28/10/2019 10 

Công ty Cổ phần thủy điện 

Sông Tranh 4 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Sông 

Tranh 4 

Quảng 

Nam 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

185 

TNN-

NM-

102.19_C

L 

NM_CL

_TT3 
GP 

2774/GP-

BTNMT 
30/10/2019 

14/1

1/20

21 

Chi Nhánh Công Ty CP Kinh 

Doanh Xi Măng Miền Bắc Tại 

Lai Châu  

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình thủy 

điện Nậm Cát 

Lai 

Châu 

186 
TNN-NT-

018.19 
NT GP 

2701/GP-

BTNMT 
24/10/2019 10 

Công ty TNHH xử lý nước 

thải Việt Nam 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Khu liên hiệp 

XLCT Đa Phước 
HCM 

187 

TNN-

NM-

043.19 

NM GP 
2848/GP-

BTNMT 
08/11/2019 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển năng lượng Á Châu 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt choThủy điện Suối 

Sửu 1 

Hà 

Giang 

188 
TNN-NT-

035.19 
NT GP 

2921/GP-

BTNMT 
14/11/2019 5 

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 

Vĩnh Tân- Tổng công ty phát 

điện 3- Công ty cổ phần 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng 

Bình 

Thuận 

189 
TNN-NT-

010.17 
NT GP 

2920/GP-

BTNMT 
14/11/2019 5 

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 

Vĩnh Tân - Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV - Tổng Công ty 

phát điện 3 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 4 

Bình 

Thuận 

190 

TNN-

NM-

082.19_T

T4 

NM GP 
2910/GP-

BTNMT 
13/11/2019 10 

Công Ty TNHH MTV Hương 

Giang 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy Thủy 

điện Nhân Cơ 

Đắk 

Nông 

191 

TNN-

KTNDĐ-

009.19 

KTNDĐ GP 
2917/GP-

BTNMT 
13/11/2019 3 

Công ty cổ phần cấp nước Bạc 

Liêu 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nươớc dưới đất cho Nhà máy 

cấp nước Bạc Liêu 

Bạc 

Liêu 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

192 

TNN-

KTNDĐ-

010.19 

KTNDĐ GP 
2891/GP-

BTNMT 
12/11/2019 3 

Công ty Cổ phần Nước và 

Môi trường Khánh An 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nươớc dưới đất cho Nhà máy 

nước Khánh An 
Cà Mau 

193 
TNN-NT-

027.18 
NT GP 

2909/GP-

BTNMT 
13/11/2019 10 

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh 

Tân 1 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy Nhiệt 

điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 

Bình 

Thuận 

194 

TNN-

NM-

042.19 

NM GP 
2912/GP-

BTNMT 
13/11/2019 10 

Công ty Cổ phần Thủy điện 

Đăk Mê 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Đăk 

Mê 1 

Laâm 

Đồng 

195 

TNN-

NM-

083.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
3072/GP-

BTNMT 
02/12/2019 10 Công ty cổ phần xây dựng 699 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho  Thủy điện Trà 

Linh 3 

Quảng 

Nam 

196 

TNN-

NM-

061.19 

NM GP 
2945/GP-

BTNMT 
18/11/2019 10 

Công ty Cổ phần Sông Đà Bắc 

Kạn 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt choThủy điện Thác 

Giềng bậc 1 

Bắc 

Kạn 

197 

TNN-

NM-

062.19 

NM GP 
2943/GP-

BTNMT 
18/11/2019 10 

Công ty Cổ phần Sông Đà Bắc 

Kạn 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Thác 

Giềng bậc 2 

Bắc 

Kạn 

198 

TNN-

NM-

113.19_G

H 

NM_GH GP 
2947/GP-

BTNMT 
18/11/2019 

20/1

1/20

27 

Nhà máy Đạm Phú Mỹ - Công 

ty Phân đạm và Hóa chất dầu 

khí 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy Đạm 

Phú Mỹ (Cấp lại lần 1) 

Bà Rịa 

Vũng 

Tàu 

199 

TNN-

NM-

086.19 

NM GP 
2987/GP-

BTNMT 
22/11/2019 10 

Công ty Cổ phần Cấp nước 

Ninh Thuận 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Nhà máy nước 

Tháp Chàm 

Ninh 

Thuận 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

200 
TNN-NT-

041.19 
NT GP 

3047/GP-

BTNMT 
02/12/2019 5 

Ban Quản lý dự án phát triển 

đô thị và đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy xử lý 

nước thải Vĩnh Niệm 

Hải 

Phòng 

201 
TNN-NT-

043.19 
NT GP 

2968/GP-

BTNMT 
20/11/2019 10 

Công ty Cổ phần Nước - Môi 

trường Bình Dương 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy xử lý 

nước thải Dĩ An 

Bình 

Dương 

202 

TNN-

NM-

117.19 

NM_CL GP 
2997/GP-

BTNMT 
25/11/2019 

18/9/

2028 
Công ty Cổ phần thủy điện 

Nậm Pia 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Nậm 

Pia 
Sơn La 

203 

TNN-

NM-

075.19 

NM GP 
3015/GP-

BTNMT 
26/11/2019 10 

Công ty Cổ phần điện lực 

Xuân Tầm 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Nà Hẩu 
Yên Bái 

204 
TNN-NT-

018.17 
NT GP 

3060/GP-

BTNMT 
02/12/2019 10 

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 

3 - Chi nhánh Công ty TNHH 

Một thành viên- Tổng công ty 

phát điện 1 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy Nhiệt 

điện Duyên Hải 3  

Trà 

Vinh 

205 
TNN-NT-

011.18 
NT GP 

3049/GP-

BTNMT 
02/12/2019 10 

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 

3 - Chi nhánh Công ty TNHH 

Một thành viên- Tổng công ty 

phát điện 1 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy Nhiệt 

điện Duyên Hải 1 

Trà 

Vinh 

206 
TNN-NT-

012.18 
NT GP 

3058/GP-

BTNMT 
02/12/2019 10 

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 

3 - Chi nhánh Công ty TNHH 

Một thành viên- Tổng công ty 

phát điện 1 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy Nhiệt 

điện Duyên Hải 3 mở rộng 

Trà 

Vinh 

207 

TNN-NT-

053.19 

(Điều 

chỉnh) 

NT_ĐC GP 
3091/GP-

BTNMT 
05/12/2019 

27/5/

2029 
Công ty TNHH VSIP Nghệ 

An 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy nước 

tập trung GĐ 1 KCN Đô thị và 

Dịch vụ VSIP Nghệ An (Điều 

chỉnh) 

Nghệ 

An 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 

Số Văn 

bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 

công 

trình 

208 

TNN-

NM-

063.19 

NM GP 
3181/GP-

BTNMT 
13/12/2019 10 

Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng và phát triển năng lượng 

Vinaconex 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Cửa 

Đạt 

Thanh 

Hóa 

209 

TNN-

NM-

098.19 

NM GP 
3187/GP-

BTNMT 
16/12/2019 10 

Công ty cổ phần HPD Tân 

Lộc 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho  Thủy điện Tân 

Lộc 

Lâm 

Đồng 

210 
TNN-NT-

045.19 
NT GP 

3142/GP-

BTNMT 
10/12/2019 10 

Công ty Cổ phần đầu tư phát 

triển Việt Hương 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Trạm XLNT 

KCN Việt Hương 2 

Bình 

Dương 

211 
TNN-NT-

045.19 
NT GP 

3143/GP-

BTNMT 
10/12/2019 10 

Tổng Công ty Đầu tư và Phát 

triển Công nghiệp CTCP 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho KCN Mỹ 

Phước 

Bình 

Dương 

212 
TNN-NT-

040.19 
NT GP 

3144/GP-

BTNMT 
10/12/2019 10 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng Khu kinh tế, công nghệp 

Hệ thống XLNT KCN và Khu 

phi thuế quan 
Huế 

213 
TNN-NT-

012.19 
NT GP 

3203/GP-

BTNMT 
17/12/2019 10 Công ty TNHH C&N Vina 

Nhà máy XLNT KCN Minh 

Hưng - Hàn Quốc 

Bình 

Phước 

214 
TNN-NT-

010.19 

NT_GH

ĐC_TT3 
GP 

3172/GP-

BTNMT 
12/12/2019 5 

Công ty TNHH Khai thác chế 

biến khoáng sản Núi Pháo 

Giấy phép gia hạn, điều chỉnh 

giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Mỏ Núi Pháo 

Thái 

Nguyên 

215 
TNN-NT-

038.19 
NT GP 

3197/GP-

BTNMT 
16/12/2019 10 

Công ty TNHH Cheeng 

Loong Bình Dương Paper 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Trạm XLTN 

của Nhà máy sản xuất giấy bao 

bì công nghiệp 

Bình 

Dương 
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sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 
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bản  

Ngày văn 

bản 

Thời 

hạn 
Tên đơn vị  Tên thủ tục hành chính) 

Vị trị 
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trình 

216 

TNN-

NM-

085.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
3253/GP-

BTNMT 
23/12/2019 10 

Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi Vĩnh 

Bảo 

Hệ thống thủy lợi Vĩnh Bảo 
Hải 

Phòng 

217 

TNN-

NM-

101.19 

NM GP 
3254/GP-

BTNMT 
23/12/2019 10 

Công ty cổ phần thủy điện 

Trường Phú 
Thủy điện A Lin Thượng Huế 

218 
TNN-NT-

021.19 
NT GP 

3213/GP-

BTNMT 
18/12/2019 3 

Công ty Cổ phần VRG-Khải 

Hoàn 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Nhà máy sản 

xuất găng tay cao su VRG Khải 

Hoàn 

Bình 

Dương 

219 

TNN-

NM-

090.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
3301/GP-

BTNMT 
25/12/2019 10 

Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Dịch vụ Kỹ thuật Thăng Long 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho công trình Thủy 

điện Xuân Nha 
Sơn La 

220 

TNN-

NM-

104.19 

NM GP 
3257/GP-

BTNMT 
23/12/2019 10 

Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây lắp Sông Đà 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho Thủy điện Mường 

Sang 3 
Sơn La 

221 

TNN-

HN_NM-

006.19 

HN GP 
3300/GP-

BTNMT 
25/12/2019 5 

Công ty TNHH Khoan Địa 

chất và Cơ khí Tiến Đạt 

Giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất 

Vĩnh 

Phúc 

222 

TNN-

KTNDĐ-

020.19 

KTNDĐ GP 
3303/GP-

BTNMT 
25/12/2019 5 

Công ty TNHH Khu công 

nghiệp Thăng Long 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho KCN Thăng 

Long 
Hà Nội 

223 

TNN-

KTNDĐ-

021.19 

KTNDĐ GP 
3305/GP-

BTNMT 
25/12/2019 3 

Công ty TNHHH Kwong 

Lung - Meko 

Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho KCN Trà 

Nóc I 

Cần 

Thơ 

224 
TNN-NT-

036.19 
NT GP 

3231/GP-

BTNMT 
20/12/2019 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài 

Gòn VRG 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Dự án đầu tư 

xây dựng và Kinh doanh hạ tầng 

Khu liên hợp Công nghiệp - Đô 

thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời 

Lời 

Tây 

Ninh 



Stt 
Mã hồ 

sơ  
TTHC 

Lĩnh 

vực 
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225 
TNN-NT-

048.19 
NT GP 

3245/GP-

BTNMT 
23/12/2019 10 

Công ty TNHH MTV Môi 

trường -TKV 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước cho Trạm XLT 

1200m3/h mỏ than Mạo Khê 

Quảng 

Ninh 

226 

TNN-

NM-

105.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
3353/GP-

BTNMT 
30/12/2019 10 

Công ty Cổ phần thủy điện 

Bitexco - Tả Trạch 
Thủy điện Tả Trạch 

Ninh 

Thuận 

227 

TNN-

NM-

073.19_T

T4 

NM_TT4 GP 
3352/GP-

BTNMT 
30/12/2019 10 

Công ty Cổ phần thủy điện 

Tân Mỹ 
Thủy điện Tân Mỹ 

Ninh 

Thuận 

228 
TNN-NT-

044.19 
NT GP 

Số 

3437/GP-

BTNMT 

31/12/2019 5 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Quảng Nam 

Nhà máy xử lý nước thải sinh 

hoạt khu đô thị Núi Thành 

Quảng 

Nam 

229 
TNN-NT-

032.19 
NT GP 

Số 

3387/GP-

BTNMT 

30/12/2019 3 Tổng Công ty IDICO-CTCP 
Nhà máy XLNT KCN Nhơn 

Trạch 5 

Đồng 

Nai 

 


